
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ 

 
       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Số:               /QĐ-SYT           Bình Phước, ngày        tháng 12 năm 2023 

                                                                         

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 70 năm 2023 

   

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Phước; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tư vấn xét duyệt hành nghề Y, Dược Sở 

Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 70 năm 2023 cho 08 cá nhân 

hành nghề (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.  

Điều 3. Hội đồng tư vấn xét duyệt hành nghề y, dược và các cá nhân có tên 

trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

  Nơi nhận:      
   - Như điều 3; 

    - Bộ Y tế; 

    - Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố; 

    - Giám đốc SYT;  

    - Các Phó Giám đốc SYT; 

    - Các Phòng chức năng SYT; 

    - Website SYT; 

    - Lưu VT, HN (T04.12). 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

              



 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐỢT 70 NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày         tháng 12 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Bình Phước) 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

Số 

CCHN 
Ghi chú 

1 
LÊ THỊ HẢI 

TRIỀU 
15/02/1993 070193005827 10/05/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Xã Thanh An, 

huyện Hớn 

Quản, tỉnh 

Bình Phước 

Dược cao 

đẳng 
Quầy thuốc 2443 

Điều 

chỉnh nội 

dung do 

thay đổi 

từ DSTH 

sang 

DSCĐ 

2 
HỒ THỊ 

THANH NGA 
10/10/1994 070194006713 10/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Xã Lộc An, 

huyện Lộc 

Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

Dược sĩ 

trung cấp 
Quầy thuốc 2444 

 

3 
PHAN THỊ 

HỒNG THÊM 
08/04/1990 070190010998 10/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Xã Lộc Hiệp, 

huyện Lộc 

Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

Dược sĩ 

trung cấp 
Quầy thuốc 2445 

 

4 
TRẦN THANH 

TUẤN 
12/08/1977 070077002602 16/12/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Phường Tân 

Phú, Thành 

phố Đồng 

Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

Cử nhân 

dược học 
Nhà thuốc 2446 

 

5 
TẠ THỊ DIỆU 

MY 
10/05/1997 070197009314 10/05/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Xã Tân Thành, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

Dược học 
Nhà thuốc 2447 

 



6 
NGUYỄN 

THÀNH ÁI 
24/05/1978 080078012534 10/05/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Xã Bình 

Thạnh, huyện 

Thủ Thừa, tỉnh 

Long An 

Dược sĩ 

trung cấp 

Quầy 

thuốc; Tủ 

thuốc trạm 

y tế xã 

2448 
 

7 
NGUYỄN DUY 

THINH 
16/10/1982 034082015487 29/4/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Thị trấn Thanh 

Bình, huyện 

Bù Đốp, tỉnh 

Bình Phước 

Cao đẳng 

danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược 

Quầy thuốc 2449 
 

8 
NGUYỄN THỊ 

THIÊN KIM 
29/03/1993 084193007094 28/09/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Thị trấn Đức 

Phong, huyện 

Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

Cao đẳng 

danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược 

Quầy thuốc 2450 
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